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Họ và tên GV: Nguyễn Gia Hùng-Trường THCS Liên Trung-Đan Phượng

Ngày soạn 3/11/2023

Ngày dạy 6 /11/2023

CHƯƠNG III.  MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

TIẾT 10: BÀI 8. NƯỚC MĨ

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức Sau khi học xong bài, học sinh:

- Trình bày được sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.  

- Giải thích được nguyên nhân Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Nêu được nguyên nhân khiến kinh tế Mĩ từ những năm 70 của thế kỉ XX bị suy giảm 
- Trình bày được chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ, mưu đồ làm bá chủ thế giới nhưng nửa thế kỉ qua Mĩ vấp phải sự thất bại nặng nề.

2.  Năng lực

Góp phần hình thành và phát triển các năng lực sau:
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua hoạt động dự án, năng lực tự chủ, tự học thông qua hoạt động tìm  hiểu, sưu tầm tranh ảnh liên quan đến chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh…, năng lực sáng tạo thông qua hoạt động dự án giáo viên giao ở nhà.
- Năng lực đặc thù

+ Năng lực tìm hiểu lịch sử thông qua việc học sinh  trình bày được sự phát triển của  kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trình bày được chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh. Nêu được nguyên nhân vì sao kinh tế Mĩ từ 1973 trở đi lại bị suy giảm.
+ Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử thông qua việc học sinh  giải thích được vì sao nước Mĩ lại trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

+ Năng lực vận dụng kiến thức lịch sử thông qua việc học sinh  tìm hiểu và biết được mối quan hệ ngoại giao Việt- Mĩ hiện nay.

+ Biết xác định vị trí nước Mĩ (gồm 3 bộ phận lãnh thổ - lục địa Bắc Mĩ, bang A-la-xca và quần đảo Ha-oai) trên bản đồ.

3. Phẩm chất 

- HS nhận thức rõ thực chất của chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ. 

- Giáo dục cho học sinh ý thức trách nhiệm trong lao động xây dựng quê hương đất nước.

III. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU


1. Chuẩn bị của giáo viên


- Tranh ảnh về nước Mĩ 

- Bản đồ thế giới.

Video câu chuyện về một người Mĩ đã tự thiêu (Morri son (1965) để phản đối việc Mĩ xâm lược Việt Nam.
2. Chuẩn bị của học sinh

- Đọc, tìm hiểu về nước Mĩ sau chiến tranh

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giáo viên giao từ tiết học trước.


- Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh
  IV. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU 
 a. Mục tiêu: Xác định được vấn đề cần giải quyết, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu về nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

b.Tổ chức thực hiện: 

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

HS quan sát 1 số hình ảnh và trả lời câu hỏi cá nhân:

Câu 1: Những hình ảnh trên gợi cho em liên tưởng đến những quốc gia, khu vực nào trên thế giới? 

Câu 2: Quốc gia và khu vực nào có nền kinh tế phát triển nhất? 

Câu 3: Chia sẻ những điều em biết về các quốc gia đó.

Bước 2.  HS thực hiện nhiệm vụ

HS quan sát hình ảnh để trả lời 

Bước 3. HS  báo cáo hoạt động

GV gọi 1-2 HS trả lời, HS khác nhận xét

Bước 4. GV nhận xét, đánh giá. 

GV nhận xét, khen thưởng HS trả lời tốt (thưởng sao học tốt)

GV giới thiệu bài mới: Các em ạ, sau CTTGT2 Mĩ, Nhật và các nước Tây Âu đã trở thành 3 trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới.

Riêng nước Mĩ, bước ra khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai với tư thế của một nước thắng trận và thu được lợi nhuận khổng lồ trong  chiến tranh, Mĩ không những  trở thành chủ nợ của thế giới mà trong vòng 20 năm đầu sau chiến tranh Mĩ đã trở thành trung tâm kinh tế tài chính duy nhất của thế giới. Vậy tình hình kinh tế nước  Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào? Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh ra sao? Thầy sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu Chương III.Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay. Tiết 10 Bài 8. Nước Mĩ.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
 Hoạt động 1. Tìm hiểu tình hình kinh tế nước Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

a. Mục tiêu: 
-Trình bày được sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Giải thích được nguyên nhân Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

- Nêu được nguyên nhân khiến kinh tế Mĩ suy giảm trong những thập niên tiếp theo
b. Tổ chức thực hiện

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 

- Nhiệm vụ 1: Hoạt động cá nhân: Xác định vị trí của nước Mĩ trên bản đồ. Giới thiệu đôi nét về nước Mĩ. (vị trí địa lí…)

- Nhiệm vụ 2: GV giao nhiệm vụ cho các nhóm thực hiện ở nhà từ tiết trước: Tìm hiểu về kinh tế Mĩ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai (HS sáng tạo trong cách báo cáo: bằng PowerPoint, đóng kịch, tranh vẽ, sơ đồ tư duy…)



+ Nhóm 1+3. Tìm hiểu về kinh tế Mĩ từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2 đến năm 1973. Vì sao Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới?



+ Nhóm 2+4. Tìm hiểu về kinh tế Mĩ từ năm 1973 đến nay. Nêu nguyên nhân dẫn đến kinh tế Mĩ trong những thập niên tiếp theo bị suy giảm.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

HS đã thực hiện nhiệm vụ ở nhà. 
Gợi ý sản phẩm:

- Nhiệm vụ 1: Vị trí nước Mĩ:  Nằm ở Bắc Mĩ, gồm 3 bộ phận lãnh thổ - lục địa Bắc Mĩ, bang A-la-xca và quần đảo Ha-oai) …….
- Nhiệm vụ 2:
1. Sự phát triển kinh tế giai đoạn từ năm  1945 đến năm 1973.

* Đặc điểm:

- Sau CTTGT2, Mĩ  là nước tư bản giàu mạnh nhất, chiếm ưu thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới tư bản:

+ Về công nghiệp: chiếm hơn nửa sản lượng công nghiệp thế giới (1948)

+ Về nông nghiệp: Gấp hai lần sản lượng nông nghiệp của 5 nước( Nhật, Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a cộng lại)

+ Về tài chính: nắm trong tay ¾ trữ lượng vàng của thế giới

+ Về quân sự: mạnh nhất, độc quyền về vũ khí nguyên tử.

* Nguyên nhân phát triển

- Có điều kiện hoà bình, thu lợi nhuận lớn từ chiến tranh (114 tỉ USD)

- TNTN phong phú, nguồn lao động dồi dào, năng động, sáng tạo

- Áp dụng thành công thành tựu KHKT

- Vai trò quản lí của Nhà nước….

2. Giai đoạn  từ  năm 1973 đến nay.

* Đặc điểm: Tuy  vẫn còn đứng đầu thế giới về nhiều mặt nhưng kinh tế Mĩ  không còn giữ ưu thế tuyệt đối như trước kia nữa.

* Nguyên nhân suy giảm.

-  Bị Nhật Bản, Tây Âu cạnh tranh gay gắt.

-  Kinh tế không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, khủng hoảng

-  Theo đuổi tham vọng bá chủ thế giới, chi phí quân sự lớn.

-  Sự chênh lệch giàu nghèo giữa các tầng lớp trong xã hội

Bước 3: Báo cáo, trình bày:  

- GV gọi đại diện 2 nhóm xuất sắc lên trình bày (Các nhóm đã gửi sản phẩm cho giáo viên): 

+ 1 nhóm  lên trình bày về kinh tế Mĩ giai đoạn từ 1945-1973.

+ 1 nhóm lên trình bày về kinh tế Mĩ giai đoạn từ 1973 đến nay. 

- Các nhóm nghe và phản biện

- Nhóm trình bày giải đáp các ý kiến. Nếu câu nào không giải đáp được nhờ sự hỗ trợ của các thành viên trong lớp hoặc nhờ giáo viên. 

- GV hỗ trợ những phần kiến thức học sinh trả lời chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác.

Bước 4:  Kết luận, nhận định: 

 GV nhận xét, đánh giá phần trình bày của các nhóm (khen và cho điểm thưởng), giải đáp thắc mắc của Hs, bổ sung (nếu cần)

GV chuẩn hóa kiến thức cho học sinh.
	I. Tình hình kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

1. Giai đoạn 1945 -1973.

        - Đứng đầu thế giới về mọi mặt.

        - Nguyên nhân phát triển: Có điều kiện hoà bình, thu lợi nhuận lớn…
2. Giai đoạn  1973 đến nay

       - Vẫn đứng đầu, nhưng không giữ ưu thế tuyệt đối...

       - Nguyên nhân suy giảm (SGK)




GV đặt thêm câu hỏi



? Em có nhận xét gì về  tình hình kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?



- HS trả lời- HS khác nhận xét



- GV kết luận, chuyển ý: Cùng với sự phát triển về kinh tế, Mĩ là nước khởi đầu cuộc CM KHKT nên khoa học -kĩ thuật của Mĩ sau chiến tranh cũng đạt được nhiều thành tựu kì diệu

Hoạt động 2. Tìm hiểu sự phát triển về KHKT của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ 2.
(Lồng ghép với nội dung bài 12)

GV chuyển ý: Bên cạnh sự phát triển về kinh tế, chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh như thế nào?

Hoạt động 3. Tìm hiểu chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh.

a. Mục tiêu: Trình bày được chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh. 

b. Tổ chức hoạt động:

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 


GV giao nhiệm vụ cho các nhóm thực hiện ở nhà từ tiết trước:
+ Đội 1: Tìm hiểu về  chính sách đối nội của Mĩ sau CTTGT2. (Các chính sách, hậu quả, sưu tầm tranh ảnh liên quan). 

+ Đội 2: Tìm hiểu về chính sách đối ngoại của Mĩ sau CTTGT2. (mục tiêu, biện pháp, kết quả, sưu tầm tranh ảnh liên quan)



Các nhóm thực hiện nhiệm vụ bằng kĩ thuật phòng tranh + chuyên gia.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
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Gợi ý sản phẩm:

HS báo cáo sản phẩm bằng hình ảnh minh hoạ cho nội dung sau:

*  Đối nội:

- Ban hành hàng loạt các đạo luật phản động …

+ Cấm không cho Đảng cộng sản Mĩ hoạt động.
+ Chống lại các cuộc đấu tranh của công nhân.
+ Loại bỏ những người có tư tưởng tiến bộ ra khỏi bộ máy nhà nước.
+ Phân biệt chủng tộc đối với người da đen và da màu . .
* Đối ngoại:

- Đề ra “chiến lược toàn cầu”.

Mục tiêu:

+ Chống phá  các nước XHCN

+ Đẩy lùi phong trào giải phóng dân tộc

+ Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới

Biện pháp:

+ Viện trợ, khống chế các nước nhận viện trợ

+ Thành lập các khối quân sự, căn cứ quân sự

+ Gây nhiều cuộc chiến tranh xâm lược.

Kết quả:

+ Mĩ đạt được một số mưu đồ: 

+ Thành lập các khối quân sự, các tổ chức kinh tế khống chế, nô dịch các nước đồng minh.

+ Hất cẳng Anh, Pháp ra khỏi khu vực Đông Nam Á, Trung cận Đông...

+Thắng lợi trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh chống I-rắc, góp phần làm sụp đổ chế độ XHCN ở Đông Âu và Liên Xô.

+ Tuy nhiên Mĩ cũng vấp phải nhiều thất bại như ở Trung Quốc,  Cu-ba, tiêu biểu là thất bại của Mĩ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

+ Mĩ dựa vào tiềm lực kinh tế, quân sự, KHKT trong 10 năm (1991-2000) âm mưu xác lập thế giới đơn cực.

Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động

Học sinh đi theo thành hàng quan sát tranh và nghe đại diện của 2 đội thuyết minh về chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh. 

Học sinh ghi chép lại những nội dung nắm bắt được

Hết thời gian, hs  trở lại vị trí ngồi

- Các nhóm phản biện 

- GV theo dõi, hỗ trợ học sinh (nếu cần).

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

GV nhận xét, đánh giá (cho điểm thưởng).

GV mở rộng, liên hệ: Về sự kiện tự thiêu ở tại nước Mĩ, câu chuyện 1 người Mĩ tự thiêu để phản đối việc Mĩ xâm lược Việt Nam.

HS xem clip và lắng nghe câu chuyện về một người Mĩ đã tự thiêu (Morri son ( 1965) để phản đối việc Mĩ xâm lược Việt Nam.

Ngay sau  hành động anh hùng của Morrison, nhà thơ Tố Hữu đã sáng tác bài thơ " Emily, con..." thể hiện nỗi xúc động trước anh:.

Emily, con..
Êmily, con đi cùng cha
Sau khôn lớn con thuộc đường khỏi lạc..
Đi đâu cha?
Ra bờ sông Pô tô mác
Xem gì cha?
Không con ơi, chỉ có lầu Ngũ giác.
Ôi con tôi , đôi mắt tròn xoe
Ôi con tôi, mái tóc vàng hoe
Đừng có hỏi cha nhiều con nhé
Cha bế con đi, tối con về với mẹ...
GV chuẩn hóa kiến thức cho học sinh.
	III. Chính sách đối nội và đối ngoại của Mĩ sau chiến tranh.

1. Đối nội.

      - Ban hành hàng loạt đạo luật phản động...
2. Đối ngoại

     - Mĩ đề ra “ Chiến lược toàn cầu”
     - Xác lập trật tự thế giới đơn cực.


GV đặt thêm câu hỏi để HS phản biện:

       Chính sách đối nội và đối ngoại  của Mĩ hiện nay đã có những điều chỉnh như thế nào?
* Về đối nội: Đã có sự điều chỉnh theo hướng tích cực, thực hiện quyền dân chủ, chính sách phân biệt chủng tộc đã bị xoá bỏ(  đã có Tổng thống là người da đen, bộ trưởng quốc phòng hiện nay cũng là người da đen..v.v)
* Vối ngoại:  Có nhiều điều chỉnh tích cực, ví dụ như đã công nhận thể chế khác biệt về ý thức hệ, chính vì vậy mà trong những năm gần đây  một số nhà lãnh đạo cấp cao của Mỹ đã có những  chuyến công du tới VN ( 11/09 vừa qua Tổng thống Biden đã sang thăm VN và nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược  toàn diện với  VN…v.v )

Gv sơ kết bài bài học bằng sơ đồ tư duy

C. HOẠT ĐỘNG  LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức mới.
b. Tổ chức thực hiện

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV  tổ chức cho hs luyện tập qua phần mềm Plickers.

Câu 1. Mĩ trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai là do
A. bóc lột sức lao động của người dân trong nước. 

B. không bị chiến tranh tàn phá.

C. đầu tư bóc lột các nước thuộc địa.

D. không chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế.

Câu 2. Điểm nổi bật của kinh tế Mĩ từ những năm 73 của TK XX là

A. Khủng hoảng.

         

B. ngày càng phát triển.
C. đứng đầu thế giới về mọi mặt.


D. tài chính ổn định.

Câu 3.  Trong 20 năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Mĩ như thế nào?

A. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế tài chính  duy nhất của thế giới.

B. Kinh tế Mĩ bước đầu phát triển.
C. Bị kinh tế Nhật cạnh tranh quyết liệt.

D. Kinh tế Mĩ bị suy thoái.
Câu 4. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai,  Mĩ tiến hành chính sách đối nội là

A.  ban hành các đạo luật phản động.

B. ban hành các quyền tự do, dân chủ

C. xóa bỏ chính sách “phân biệt chủng tộc”.



D. đem lại quyền lợi cho nhân dân lao động

 Câu 5. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai chính sách đội ngoại của Mĩ thành công trong việc

A. lập nhiều khối quân sự: NATO, SEATO, CENTO, VACSAVA.

B. làm sụp đổ hê thống XHCN ở Liên Xô và Đông Âu.

C. giành thắng lợi  trong tất cả các cuộc chiến tranh xâm lược.

D. thiết lập trật tự thế giới đơn cực.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ   


HS dựa vào kiến thức vừa tìm hiểu ở phần hình thành kiến thức để tìm ra câu trả lời đúng


Sản phẩm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	A
	A
	A
	B


Bước 3: Báo cáo, trình bày
 HS tham gia luyện tập trả lời câu hỏi

Bước 4:  Kết luận, nhận định 

GV nhận xét, đánh giá, tổng kết cho điểm

D.  HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: Giúp học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tế về mối quan hệ ngoại giao Việt Nam và Mĩ  hiện nay.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 

           GV chiếu lại nhiệm vụ đã giao cho HS từ tiết học  trước: 

           Em hãy đóng vai là một nhà đối ngoại để trả lời phỏng vấn của phóng viên về mối quan hệ giữa Việt Nam và Mĩ hiện nay.

Bước 2.  Thực hiện nhiệm vụ 



HS đã chuẩn bị ở nhà.
Gợi ý sản phẩm: Năm 1995….

- Tháng 7/2000 Việt Nam và Mĩ kí hiệp định thương mại song phương. Giá trị thương mại hai chiều ngày càng tăng...
- Mĩ thường xuyên viện trợ nhân đạo, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, ủng hộ Việt Nam đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Việt Nam tích cực giúp Mĩ tìm kiếm thân nhân, hài cốt binh sĩ Mĩ....
Bước 3: Báo cáo, trình bày 

- Đại diện 1 nhóm  trình bày, hs các nhóm khác nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định:  

- GV nhận xét, đánh giá và cho điểm thưởng

- GV chiếu 1 số hình ảnh và  kết luận: Với tinh thần “ khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” hiện nay ….

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài, trả lời các câu hỏi SGK.  

- Tìm hiểu trước bài 9. Nhật Bản.
   Nhiệm vụ 1. Cá nhân:
- Tìm hiểu về tình hình Nhật Bản sau CTTGT2, những cải cách dân chủ Nhật Bản thực hiện sau CT

    Nhiệm vụ 2. Nhóm:
Nhóm 1 và 3. Tìm hiểu về sự phát triển thần kì của kinh tế Nhật Bản. Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển đó.


Nhóm 2 và 4. Sưu tầm tư liệu tranh ảnh về sự hợp tác trong quan hệ phát triển đất nước giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn hiện nay.

                                                         Liên Trung, ngày 6 tháng 11 năm 2023
	Xác nhận của Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Hà

                     
	Giáo viên.
Nguyễn Gia Hùng
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